3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm

Đại diện: 

Đinh Thị Hải Yến 
	Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0911.971.976
	Chuyên cung cấp giò, pate, thịt chưng mắm tép, ruốc tôm bề bề, nem hải sản, chả cá thu, chả cốm… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  
 

	2
	Công ty CP công nghệ thực phẩm Vinh Anh

Đại diện: 
Đào Quang Vinh              
	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện  Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0243.376.4006
	Chuyên cung cấp thịt lợn tươi, giò, chả, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.   

	3
	Cơ sở chế biến thực phẩm Hợi Thương

Đại diện: 

Nguyễn Doãn Hợi
	Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0988.001.261
	Chuyên cung cấp giò, chả, nem, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.   


	4
	Trại giun quế GHT

Đại diện:

Nguyễn Thị  Liên 
	Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0912.142.468
	Chuyên cung cấp thịt lợn, thịt gà, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà

Đại diện: 

Bùi Thị Thanh Hà
	Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0984.920.986
	Chuyên cung cấp rau mầm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần KMS đầu tư sản xuất và thương mại

Đại diện: 

Triệu Quang Trung
	Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0975.311.846
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Rau quả sạch Chúc Sơn

Đại diện:

Hoàng Văn Khảm
	Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0248.588.7868
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Minh Phương

Đại diện:

Nguyễn Thị Lan Phương
	Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977.774.882
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Chính Đạt

Đại diện: 

Trương Thị Hiền                   
	Số 10, ngách 293/47, tổ 9, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 

ĐT:0243.880.0449
	Chuyên cung cấp máy nông nghiệp kubota phục vụ khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.   


	2
	Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Hải Sơn 

Đại diện:

Đinh Văn Sơn                          
	Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT:0243.884.3311


	Chuyên cung cấp máy nông nghiệp kubota phục vụ khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.   


	3
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI

Đại diện:

Lê Thị Vân                          
	Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT:0243.540.0598                                            
	Chuyên cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV phục vụ khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.   


	4
	Công ty cổ phần Công nghệ tưới Tô Gia 

Đại diện: 

Tô Thanh Bình                          
	Số 11B, tổ 7A, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0243.793.2466
	Chuyên cung cấp thiết bị, vật tư, phụ tùng lắp đặt hệ thống tưới phục vụ khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện: Nguyễn Văn Việt
	Cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0392.658.091
	Chuyên bán lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện: 

Trần Nho Quý
	Thôn 5, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0837.020.133
	Chuyên bán lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Dương Xuân Mạnh 
	Thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0988.839.345
	Chuyên bán cá giống các loại phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Phạm Văn Hiện
	Thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0985.674.664
	Chuyên bán cá trắm, chép thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Thành 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thành
	Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0963.204.968
	Chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.  

	2
	Công ty cổ phần truyền thông Việt Bằng 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh
	Số 26 tổ 4, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0983.115.165
	Chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ mỹ nghệ phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	3
	Làng nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ 

Đại diện: 

Vũ Thị Trang
	Thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 036.599.6699
	Chuyên kinh doanh tượng điêu khắc và các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	4
	Cơ sở sản xuất nón Chuông
Đại diện:

Tạ Thu Hương
	Số nhà 26, cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0912.258.774
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre, nón lá phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh chè
Đại diện:
Nguyễn Đức Đeng


	Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0948.197.711


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


	2
	Cơ sở kinh doanh chè
Đại diện:
Lê Văn Hùng

	Tổ 21, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0982.400.858

	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  


	3
	Cơ sở kinh doanh chè
Đại diện:

Đào Ngọc Linh


	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0977.043.969

	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


	4
	Cơ sở kinh doanh chè
Đại diện:

Dương Thái Cường
	Số nhà 21, tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0982.751.424

	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 



Dự báo











